	
	



2.1. Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat 

Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 7,59 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu được V lít (đktc) hỗn hợp Y khí có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Z có nồng độ 51,449%. Cô cạn Z thu được 25,56 gam muối. Giá trị của V là 


A. 0,672
B. 1,344
C. 0,896
D. 0,784

Câu 2. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 46,03%. Cô cạn Y thu được 170,4 gam muối. Giá trị của m gần giá trị nào sau đây nhất? 


A. 68,9.
B. 86,9.
C. 89,6.
D. 69,8.

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm K, K2O, KOH, KHCO3, K2CO3 trong lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6%, thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm 2 khí có tỷ khối so với H2 là 15 và dung dịch Y có nồng độ 25,0841%. Cô cạn dung dịch Y, thu được 59,6 gam muối khan. Giá trị của m là: 


A. 18,2
B. 46,6
C. 37,6
D. 36,4

Câu 4. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z có nồng độ 36%. Tỉ khối của Y so với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m là 


A. 20
B. 10
C. 15
D. 25

Câu 5. Hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Mg(OH)2, MgCO3 có tỉ lệ số mol là Mg(NO3)2 : Mg(OH)2 : MgCO3 = 1 : 2 : 3. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được (m – 22,08) gam MgO. Hòa tan toàn bộ lượng MgO sinh ra trong dung dịch hỗn hợp HCl 7,3% và H2SO4 9,8% vừa đủ thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 


A. 59,7 gam.
B. 50,2 gam.
C. 61,1 gam.
D. 51,6 gam.

Câu 6. Cho 25,8 gam hỗn hợp X gồm MOH, MHCO3 và M2CO3 (M là kim loại kiềm, MOH và MHCO3 có số mol bằng nhau) tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,3 mol CO2. Kim loại M là 


A. K.
B. Na.
C. Li.
D. Rb.

Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hoá trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2%, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là 


A. Zn.
B. Ca.
C. Mg.
D. Cu.

Câu 8. Hỗn hợp X gồm Na2O, Na2O2, Na2CO3, K2O, K2O2, K2CO3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y chứa 50,85 gam các chất tan có cùng nồng độ mol; 3,024 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 20,889. Giá trị của m là 


A. 30,492.
B. 22,689.
C. 21,780.
D. 29,040.

Câu 9. Cho 38,04 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 9,408 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 12,5 và dung dịch chứa 25,65 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là 


A. 41,07.
B. 37,74.
C. 39,96.
D. 38,85.

Câu 10. Hỗn hợp X gồm FeCO3, FeO, MgCO3, MgO trong đó số mol muối cacbonat bằng số mol oxit kim loại tượng ứng. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dung dịch H2SO4 9,8% vừa đủ thu được dung dịch Y trong đó nồng độ % của FeSO4 là 5,775%. Nồng độ % của MgSO4 trong dung dịch Y là 


A. 7,689%.
B. 8,146%.
C. 6,839%.
D. 9,246%.

Câu 11. Cho 30,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và dung dịch Z chỉ chứa 60,4 gam hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối của Y so với He là 6,5. Khối lượng của MgSO4 có trong dung dịch Z là 


A. 38,0 gam.
B. 36,0 gam.
C. 30,0 gam.
D. 33,6 gam.

Câu 12. Cho m gam hỗn hợp H gồm NaHCO3, Fe2O3, ZnO, MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch X chứa (m + 37,24) gam muối, 193,08 gam H2O và có khí CO2 thoát ra. Dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì xuất hiện 139,8 gam kết tủa. Biết phân tử khối trung bình của H bằng 94,96. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong H gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A.  27%.
B. 25%.
C. 28%.
D.  34%.

Câu 13. Nhiệt phân 3,0 gam MgCO3 một thời gian được khí X và hỗn hợp rắn Y. Hấp thụ hoàn toàn X vào 100ml dung dịch NaOH x mol/lít thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng với BaCl2 dư tạo ra 3,94 gam kết tủa. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch Z cần 50ml dung dịch KOH 0,2M. Giá trị của x và hiệu suất nhiệt phân MgCO3 lần lượt là 


A. 0,75 và 50%.
B. 0,5 và 84%.
C. 0,5 và 66,67%.
D. 0,75 và 90%.

Câu 14. Nhiệt phân hoàn toàn 166 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Cho toàn bộ lượng khí CO2 này hấp thụ vào dung dịch chứa 1,5 mol NaOH thu được dung dịch X. Thêm dung dịch BaCl2 dư vào X thấy tạo thành 118,2 gam kết tủa. Phần trăm theo khối lượng của MgCO3 trong hỗn hợp đầu là 


A. 5,06%
B. 15,18%
C. 20,24%
D. 25,30%

Câu 15. Nung m gam hỗn hợp X gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra, thu được 3,52 gam chất rắn Y và khí Z. Cho toàn bộ khí Z hấp thụ hết bởi 1 lít dung dịch Ba(OH)2 x mol/l, thu được 7,88 gam kết tủa. Đun nóng tiếp dung dịch thấy tạo ra 3,94 gam kết tủa nữa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và x lần lượt là 


A. 3,52 gam và 0,03 mol/l.
B. 7,04 gam và 0,06 mol/l.

C. 7,04 gam và 0,03 mol/l.
D. 3,52 gam và 0,06 mol/l.

Câu 16. Nung nóng 30,52 gam hỗn hợp rắn gồm Ba(HCO3)2 và NaHCO3 đến khi khối lượng không đổi thu được 18,84 gam rắn X và hỗn hợp Y chứa khí và hơi. Cho toàn bộ X vào lượng nước dư, thu được dung dịch Z. Hấp thụ ½ hỗn hợp Y vào dung dịch Z, thu được dung dịch T chứa m gam chất tan. Giá trị của m là 


A. 14,64.
B. 17,45.
C. 16,44.
D. 15,20.

Câu 17. Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là 


A. 0,075 và 0,100.
B. 0,050 và 0,100.
C. 0,100 và 0,075.
D. 0,100 và 0,050.

Câu 18. Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 (tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1) vào bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2 thu được m gam kết tủa X và dung dịch Y. Thêm tiếp dung dịch HCl 1,0M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 320 ml. Biết Y phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị của m là 


A. 7,88.
B. 15,76.
C. 11,82.
D. 9,85.

Câu 19. Hòa tan 27,32 gam hỗn hợp E gồm hai muối M2CO3 và MHCO3 vào nước, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 31,52 gam kết tủa. Cho phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa. Phát biểu nào dưới đây đúng? 


A. Hai muối trong E có số mol bằng nhau.
B. Muối M2CO3 không bị nhiệt phân.

C. X tác dụng với NaOH dư, tạo ra chất khí.
D. X tác dụng được tối đa với 0,2 mol NaOH.

Câu 20. Cho m gam KOH vào 2 lít dung dịch KHCO3 a mol/l thu được 2 lít dung dịch X. Chia  thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 15,76 gam kết tủa. Mặt khác cho vào phần 2 vào dung dịch CaCl2 dư rồi đun nóng sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là 


A. 8,96 và 0,12.
B. 5,6 và 0,04.
C. 4,48 và 0,06.
D. 5,04 và 0,07.

Câu 21. Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Tổng giá trị (a + m) gần nhất với 


A. 4,85.
B. 4,90.
C. 3,25.
D. 2,55.

Câu 22. Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:

– Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa.

– Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa.

– Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.
Giá trị của V là 


A. 180.
B. 200.
C. 110.
D. 70.

Câu 23. Hoà tan hoàn toàn 28,11 gam hỗn hợp gồm hai muối vô cơ R2CO3 và RHCO3 vào nước, thu được dung dịch X. Chia X thành ba phần bằng nhau. Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 21,67 gam kết tủa. Phần hai nhiệt phân một thời gian, thu được chất rắn có khối lượng giảm nhiều hơn 3,41 gam so với khối lượng phần hai. Phần ba phản ứng được với tối đa V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là 


A. 110.
B. 70.
C. 220.
D. 150.

Câu 24. Hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau. Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Hòa tan X, Y trong dung dịch NaOH loãng, dư, thu được V1 lít khí. 
Thí nghiệm 2: Hòa tan X, Y trong dung dịch HCl loãng, dư, thu được V2 lít khí. 
Thí nghiệm 3: Hòa tan X, Y trong dung dịch NaNO3 loãng, dư, thu được V3 lít khí. 
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn; V1 > V2 > V3; các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hai chất X, Y lần lượt là: 


A. (NH4)2CO3, NaHSO4.
B. NH4HCO3, NaHSO4.
C. (NH4)2CO3, NaHCO3.
D. NH4HCO3, NaHCO3.

Câu 25. Cho ba dung dịch, mỗi dung dịch chứa một chất tan tương ứng là X, Y, Z và có cùng nồng độ mol/l. Trộn V lít dung dịch X với V lít dung dịch Y, thu được dung dịch E chứa một chất tan. Cho dung dịch E tác dụng với 2V lít dung dịch Z, thu được dung dịch F chứa một chất tan. Các chất X, Y, Z lần lượt là 


A. NaOH, NaHSO4, NaHCO3.
B. H3PO4, Na3PO4, Na2HPO4.

C. NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4. 
D. H3PO4, Na2HPO4, Na3PO4.

Câu 26. Hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau. Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Hòa tan X, Y trong dung dịch CaCl2 loãng, dư, thu được m1 gam kết tủa. 
Thí nghiệm 2: Hòa tan X, Y trong dung dịch NaOH loãng, dư, thu được m2 gam kết tủa. 
Thí nghiệm 3: Hòa tan X, Y trong dung dịch Ba(OH)2 loãng, dư, thu được m3 gam kết tủa. 
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn; m1 < m2 < m3. Hai chất X, Y lần lượt là: 


A. Ba(HCO3)2, NaHCO3.
B. Ca(HCO3)2, Na2CO3.
C. Ba(HCO3)2, Na2CO3.
D. Ca(HCO3)2, NaHCO3.

Câu 27. Cho 34,9 gam hỗn hợp X gồm CaCO3, KHCO3 và KCl tác dụng hết với 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí Z (đktc). Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 43,05.
B. 57,40.
C. 28,70.
D. 86,10.

Câu 28. Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch Y và có 17,6 gam CO2 thoát ra. Dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư được 100,45 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng muối MCl trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 45,00%.
B. 42,00%.
C. 40,00%.
D. 13,00%.

Câu 29. Cho 14,88 gam hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3, MCl (M là kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí CO2 (đktc). 
Trung hòa Y bằng 50 mL dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Z. Thêm dung dịch AgNO3 dư vào Z, tạo thành 34,44 gam kết tủa. Khối lượng muối clorua trong X là 


A. 2,98 gam.
B. 2,34 gam.
C. 4,47 gam.
D. 3,51 gam.

Câu 30. Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm, nung nóng 20,29 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 18,74 gam chất rắn. Cũng đem 20,29 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là: 


A. Na
B. Li
C. Cs
D. K

Câu 31. Hỗn hợp X gồm R2CO3, RHCO3, RCl (R là kim loại kiềm). Cho 11,84 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí (đktc). 
Trung hòa Y bằng 50 mL dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Z. Thêm dung dịch AgNO3 dư vào Z, tạo thành 34,44 gam kết tủa. Kim loại R là 


A. liti.
B. natri.
C. kali.
D. rubiđi.

Câu 32. Cho m gam dung dịch Na2CO3 21,2% vào 120 gam dung dịch B gồm XCl2 và YCl3 (tỉ lệ mol 1:2, X và Y là hai kim loại nhóm A) thu được dung dịch D, khí E và 12 gam kết tủa. Tiếp tục cho 200 gam dung dịch AgNO3 40,5% vào dung dịch D thì thu được dung dịch G chỉ chứa muối nitrat, trong đó nồng độ của NaNO3 là 9,884%. (Dung dịch D chỉ chứa một chất tan duy nhất). Nồng độ % của XCl2 là 


A. 3,958%.
B. 7,917%.
C. 11,125%.
D. 5,563%.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Đáp án B
X phản ứng với H2SO4 vừa đủ => muối tạo thành là Na2SO4.
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Câu 2. Đáp án C
Vì phản ứng xảy ra vừa đủ nên muối thu được là Na2SO4 : 1,2 mol
Bảo toàn nguyên tố S → nH2SO4 = 1,2 mol
Bảo toàn khối lượng → m =mdd Y + mkhí - mdd H2SO4 = 
[image: image9.wmf]170,4

0,51449

 + 16,75.2. 0,4 - 
[image: image10.wmf]1,2.98

0,4

 ≈ 50,602 gam.
Câu 3. Đáp án B
Dung dịch Y chỉ chứa KCl :0,8 mol → số mol HCl : 0,8 mol → mddHCl = 
[image: image11.wmf]0,8.36,5

0,146

 = 200 gam 
Khối lượng dung dịch Y là mdd Y = 
[image: image12.wmf]59,6

0,250841

 = 237, 6 gam
Bảo toàn khối lượng → m + 200 = 237, 6 + 15.2.0,3 → m = 46,6 gam
Câu 4. Đáp án A
- Quá trình: 
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- Ta có: 
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Câu 5. Đáp án D
nMg(NO3)2 = 
[image: image16.wmf]22,08
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 = 0,08 mol.
⇒ nMgO = 0,08 × (1 + 2 + 3) = 0,48 mol ||• gt ⇒ nHCl = 2nH2SO4 .
⇒ nMgCl2 = nMgSO4 = 0,24 mol ⇒ mrắn = 51,6 gam.
Câu 6. Đáp án C
• Vì số mol của MOH và MHCO3 bằng nhau.
MOH + MHCO3 → M2CO3 + H2O
Ta coi hhX gồm M2CO3 và H2O
Theo BTNT: nM2CO3 = nCO2 = 0,3 mol.
Giả sử M là Na → mM > 0,3 x 106 = 31,8 gam > 25,8 gam. 
Do đó các kim loại Na, K, Rb đều không thỏa mãn.
→ M là Li 
Câu 7. Đáp án C
24 gam X + 100 gam dung dịch H2SO4 (0,4 mol) → dung dịch Y + 0,05 mol CO2↑.
BTKL có mdung dịch Y = 24 + 100 – 0,05 × 44 = 121,8 gam.
⇒ mchất tan duy nhất = 0,3941 × 121,8 = 48 gam.
chất tan duy nhất là MSO4, số mol là 0,4 mol (bằng số mol SO42–).
⇒ M + 96 = 48 ÷ 0,4 = 120 ⇒ M = 24 là kim loại Mg.
Câu 8. Đáp án D
► Đọc đề, đọc quá trình nhiều lúc phải có chút nhạy cảm với những kiểu ngôn ngữ lạ. Ví dụ ở đây: "chất tan". Các bạn rất hiếm gặp; mà thường là nồng độ muối bằng nhau, hay nồng độ cation, anion, ... ||→ Xem xét.!
A.! HCl dùng dư và nó cũng là 1 chất tan.! Thêm nữa, nếu chất tan mà chỉ tính 
NaCl với KCl thì số mol lẻ; lẻ → phải suy nghĩ lại.! ok.
Vậy 50,85 gam gồm 3 chất tan là NaCl, KCl và HCl → nHCl = nNaCl = nKCl = 0,3 mol.
Hỗn hợp đầu phức tạp ||→ YTHH 03 – Quy đổi quá trình theo sản phẩm:
X + HCl → {NaCl; KCl} + {O2; CO2} + H2O.
||→ X gồm {Na2O; K2O} và {O2; CO2}. Theo đó, bấm luôn kết quả:
m = mX = mNa2O + mK2O + mZ = 0,15 × 62 + 0,15 ×94 + 5,64 = 29,04 gam.
p/s: Trên ta cũng xử lí giả thiết tỉ khối linh hoạt, tính thẳng mZ = 3,024 ÷ 22,4 × 20,889 × 2 = 5,94 mà không nhất thiết phải giải ra số mol O2; CO2 rồi mới cộng lại.!
Câu 9. Đáp án C
Giải hệ khí gồm: 0,23 mol CO2 và 0,19 mol H2O. 
Bỏ CO2, thêm 0,19 mol O quy 38,04 gam hỗn hợp ban đầu thành 
30,96 gam hỗn họp chỉ gồm hai oxit là MgO và CaO. 
Lại có 0,27 mol MgCl2 ⇒ 0,27 mol MgO 
Nên tính ra nCaO = 0,36 mol ⇒ mCaCl2 = 0,36 × 111 = 39,96 gam. 
Câu 10. Đáp án C
Quan sát: thấy rằng: FeCO3 = FeO.CO2; MgCO3 = MgO.CO2; bài tập liên quan đến nồng độ các chất sau phản ứng nên cần xác định mdd sau phản ứng = mdd H₂SO₄ + mX – mkhí CO₂ bay ra.
Có nghĩa là cộng CO2 ở trong X rồi sau đó cũng trừ đi CO2 bay ra.! Vậy tạo sao không bỏ nó đi ngay từ đầu; thêm nữa việc bỏ nó rất thuận lợi khi 2 oxit cũng là FeO và MgO; phản ứng chính cũng có thể coi là của oxit tác dụng với axit H2SO4 loãng do CO2 có vào rồi cuối cùng cũng ra!. Vậy:
Quy X gồm x mol FeO và y mol MgO tác dụng H2SO4 9,8% vừa đủ thu được dung dịch Y…
Chọn số mol H2SO4 vừa đủ là 1 mol ||→ mdd H₂SO₄ = 1000 gam và x + y = 1.
Giả thiết: [image: image17]
Lại để ý “tinh tế” chút: 
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Giả sử dung dịch H2SO4 ban đầu có khối lượng 100 gam
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Do các chất tác dụng vừa đủ với H2SO4 nên ta có phương trình 
[image: image24.wmf](
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Dung dịch sau phản ứng được tính bằng khối lượng dung dịch ban đầu cộng với khối lượng X và trừ đi khối lượng CO2 sinh ra
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Từ (1) và (2) ta tìm được x=0,02 và y=0,03

Nồng độ % của MgSO4 trong dung dịch Y là: 
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Câu 11. Đáp án C
Giải Y gồm 0,2 mol CO2 và 0,15 mol H2. 
YTHH 03 - Quy lại hỗn hợp đầu phức tạp: 
Bài tập cơ bản: thêm 0,15 mol O vào X và trừ đi 0,2 mol CO2 thì 
quy X về chỉ có FeO và MgO với mX lúc này = 24,4 gam. 
Lại có ∑mmuối sunfat = 60,4 gam gồm FeSO4 + MgSO4. 
⇒ giải hệ số mol ta được: 0,25 mol MgSO4 và 0,2 mol FeSO4. 
|⇝ Yêu cầu mMgSO4 = 0,25 × 120 = 30 gam. 
Câu 12. Đáp án A
Ta có ngay: 
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Mặt khác: 
[image: image32.wmf](

)

(

)

224

/

240.10,245181,2

HOddHSO

ngam

=-=



[image: image33.wmf](

)

2

193,08181,2

0,66

18

taïo thaønh

HO

nmol

-

¾¾®==



[image: image34.wmf]{

{

(

)

24323

:

0,60,66

220,12

BTNTH

HSONaHCOHONaHCO

nnnnmol

¾¾¾¾®+=¾¾®=



[image: image35.wmf](

)

323

:

0,1

BTNTC

MgCOCONaHCO

nnnmol

¾¾¾®=-=



[image: image36.wmf]{

(

)

332

2

:O

//

0,66

0,22

0,44

BTNT

NaHCOMgCOOoxitHOOoxit

CO

nnnnnmol

Æ

¾¾¾®++=¾¾®=

1442443



[image: image37.wmf](
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Phân tử khối trung bình của H là 94,96
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Câu 13. Đáp án B
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Hiệu suất: 
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Câu 14. Đáp án A
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Có 2 trường hợp: 
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Câu 15. Đáp án B

[image: image51.wmf]3

0,04

BaCO

n

=



[image: image52.wmf]32

()

3,94.2

0,02

197.2

BaHCO

n

==



[image: image53.wmf]2

0,040,02.20,08

CO

n

Þ=+=



[image: image54.wmf]2

()

0,060,06

BaOH

nx

Þ=Þ=



[image: image55.wmf]3,520,08.447,04

m

Þ=+=


Câu 16. Đáp án C
Khi nung đến khối lượng không đổi ta có:
Ba(HCO3)2 → BaO || NaHCO3 → Na2CO3.
Đặt nBa(HCO3)2 = a và nNaHCO3 = b ta có:
PT theo m hỗn hợp: 259a + 84b = 30,52 (1).
PT theo m rắn sau khi nung: 153a + 53b = 18,84 (2)
+ Giải hệ (1) và (2) ta có a = 0,04 và b = 0,24.
● Bảo toàn cacbon ⇒ Y chứa 0,2 mol CO2 và hơi nước.
+ Hòa tan X vào H2O ta có: BaO 
[image: image56.wmf]2
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 nBa(OH)2 = 0,04 mol
Nhận thấy nCO2 cho vào < nOH– ⇒ CO2 sẽ bị hấp thụ để tạo muối HCO3–.
Ta có nBaCO3 = 0,04 mol ||⇒ Bảo toàn khối lượng ta có:
mChất tan trong T = 0,04×171 + 0,12×106 + 0,1×44 + (0,1–0,04×2)×18 – 0,04×197 = 16,44 gam 
Câu 17. Đáp án B
M hoặc N + KHSO4 → ↓ trắng ⇒ có chứa Ba2+ ⇒ CO32– không đủ kết tủa hết Ba2+.
Mặt khác: nCO2 > nBaCO3 ở cả 2 thí nghiệm ⇒ sinh cả HCO3– và CO32–.
► Khi đó ta có công thức: nCO32– = nOH– – nCO2. ||⇒ áp dụng:
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Câu 18. Đáp án C
Ta có: 
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Câu 19. Đáp án C
Phần 1:
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Phần 2:
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Khối lượng hỗn hợp: 
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Câu 20. Đáp án A
Câu 21. Đáp án B
Khi cho 1 lit dung dịch X vào dung dịch BaCl2 thu được BaCO3: 0,06 mol → nCO32- = 0,06 mol.
Khi cho 1 lít dung dịch X vào dung dich CaCl2, đun nóng thu được CaCO3: 0,07 mol
Vì nBaCO3 < nCaCO3 → chứng tỏ dung dịch X chứa Na2+, CO32- : 0,06 mol , HCO3- : 2. (0,07- 0,06) = 0,02 mol
Chú ý khi đun nóng xảy ra quá trình phân hủy muối: Ca(HCO3)2 
[image: image64.wmf]t
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 CaCO3 + CO2 + H2O
Bảo toàn nguyên tố C → nNaHCO3 = 0,06 + 0,02 = 0,08 mol
Bảo toàn điện tích trong X → nNa+ = 0,06.2 + 0,02 = 0,14 mol
Bảo toàn nguyên tố Na → nNaOH = 0,14- 0,08 = 0,06 mol
Vậy để tạo 2 lít dung dịch X cần NaOH : 0,06.2 = 0,12 mol và NaHCO3: 0,08.2 = 0,16 mol
→ m + a= 0,12. 40 + 0,16 : 2= 4,88. .
Câu 22. Đáp án A
Khối lượng mỗi phân bằng nhau = 
[image: image65.wmf]44,7

3

 = 14,9 gam
Từ phần 1 → ∑n(CO32– + HCO3– ) = nBaCO3 (1) = 0,18 mol
Từ phân 2 → nCO32– = nBaCO3 (2) = 0,04 mol ⇒ nHCO3– = 0,14 mol
⇒ 0,04×(2R+60) + 0,14×(R+61) = 14,9 ⇔ R = 18 (NH4/)
Ta có các phản ứng sau:
2KOH + (NH4)2CO3 → K2CO3 + 2NH3↑ + 2H2O
2KOH + NH4HCO3 → K2CO3 + NH3 + 2H2O
⇒ nKOH cần dùng = 0,04×2 + 0,14×2 = 0,36 mol
⇔ VKOH cần dùng = 0,36 ÷ 2 = 0,18 lít = 180 ml 
Câu 23. Đáp án C
Câu 24. Đáp án A
Câu 25. Đáp án D
Câu 26. Đáp án C
Câu 27. Đáp án D
∑n(CaCO3,KHCO3) = nZ = 0,2 mol ⇒ nKCl = 
[image: image66.wmf]34,90,2100
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 = 0,2 mol.
Bảo toàn Clo: nAgCl = 0,2 + 0,4 = 0,6 mol ⇒ m = 86,1 gam 
Câu 28. Đáp án D
Đặt nM2CO3 = x; nMHCO3 = y; nMCl = z → nHCl phản ứng = 2x + y.
Bảo toàn nguyên tố Clo: nAgCl = 0,7 = 2x + y + z; nCO2 = 0,4 = x + y
mX = 32,65 = (2M + 60).x + (M + 61).y + (M +35,5).z
→ 32,65 = M.(2x + y + z) + 60.(x + y) + y + 35,5z 
→ 0,7M + y + 35,5z = 8,65 → 0,7M < 8,65 → M < 12,36 
M là Liti → M = 7 → giải hệ có: x = y = 0,2 mol; z = 0,1 mol.
%mMCl = 0,1 × 42,5 ÷ 32,65 × 100% = 13,02%.
Câu 29. Đáp án A
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Do: 
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Câu 30. Đáp án D
- Khi nung hỗn hợp X thì: 
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- Khi cho hỗn hợp X tác dụng với HCl thì: 
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- Khi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì: 
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MClAgClHCl

nnnmol

=-=


Mà 
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[image: image76.wmf]39
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. Vậy M là Kali.
Câu 31. Đáp án B
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Câu 32. Đáp án A
Phản ứng tạo khí E và Y là kim loại nhóm A.
⇒ Y là Al. D chỉ chứa 1 chất tan ⇒ D chứa NaCl.
+ Từ tỷ lệ mol 1:2 ⇒ Đặt nXCl2 = a và nAlCl3 = 2a
⇒ Trong dung dịch D có ∑nCl– = 8a và nNa2CO3 = 4a mol.
+ G chỉ chứa muối nitrat ⇒ NaCl (D) pứ hết, tạo nAgCl↓ = 8a mol và nNaNO3 = 8a mol.
+ Kết tủa 12 gam : 
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+ BTKL: mdd G = mdd Na2CO3 + mdd B + mdd AgNO3 – mkết tủa – mCO2.
⇒ 
[image: image82.wmf]8859,884

0,05.

100

100

410612020012143,58443

21,2

a

amol

aaa

´

=Þ=

´´++--´-´


⇒ X = 24 ⇒ X là Mg ⇒ C% MgCl2 = 
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